
Kỹ năng: ……………………………………

Ngày thi: 26/4/2025

SBD Mã sinh viên Lớp quản lý Mã đề Số tờ Ký nộp Ghi chú

1 2454027273 Đinh Trần Trâm Anh S27-66QTKD

2 2151067373 Lê Duy Anh S24-63C

3 2251048085 Phạm Văn Anh S25-64CX

4 2254078669 Phạm Quốc Bảo S25-64LG2

5 2454027277 Trần Gia Bảo S27-66QTKD

6 2451147193 Lê Quốc Bình S27-66QLXD

7 2454037350 Nguyễn Thị Quỳnh Chiêu S27-66KT

8 2154027254 Nguyễn Phi Cường S24-63QT-KDQT

9 2454027283 Vy Hoài Đạt S27-66QTKD

10 2451117172 Nguyễn Tấn Dũng S27-66CT

11 2351107153 Dương Hữu Duy S26-65H

12 2454057617 Thái Thị Hoàng Giang S27-66TMDT

13 1951045619 Hoàng Quốc Hay S22-61CX

14 2351047596 Nguyễn Bá Hiệp S26-65CX

15 2454037598 Phan Văn Hiếu S27-66KT

16 2454027584 Đào Xuân Hoàng S27-66QTKD

17 2451047045 Nguyễn Thái Học S27-66CX

18 2451147197 Trần Thanh Hồng S27-66QLXD

19 2351137203 Phạm Nguyễn Thanh Huy S26-65GT

20 2251018021 Võ Đan Huy S25-64C

Ghi chú: - Giám thị gạch tên những sinh viên vắng thi, ghi lý do vắng thi vào cột ghi chú
              - Sau khi thu bài, cán bộ coi thi để bài thi theo thứ tự số báo danh

Thư ký nhận :

Cán bộ coi thi 2 :

Cán bộ coi thi 1 :

Tổng số tờ :

Tổng số bài thi :

Số sinh viên dự thi :

Tổng số sinh viên đăng ký thi: 20

DANH SÁCH THI TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG - PHÒNG 401

Học kỳ: 1_2024_2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

PHÂN HIỆU

Họ và tên



Kỹ năng: ……………………………………

Ngày thi: 26/4/2025

SBD Mã sinh viên Lớp quản lý Mã đề Số tờ Ký nộp Ghi chú

21 2454037358 Nguyễn Thúy Huỳnh S27-66KT

22 2451117178 Phạm Minh Khiêm S27-66CT

23 2451077155 Nguyễn Minh Lâm S27-66CTN

24 2151017363 Biện Hoàng Lil S24-63C

25 2051137294 Nguyễn Văn Linh S23-62GT

26 2451047054 Huỳnh Tấn Lộc S27-66GT

27 2251018040 Nguyễn Đình Nam S25-64C

28 2351027038 Huỳnh Thị Bảo Ngân S26-65N

29 2454057452 Nguyễn Thị Hồng Ngọc S27-66TMDT

30 2454037372 Đoàn Duy Nhân S27-66KT

31 2351017016 Hà Hoàng Đức Phát S26-65C

32 2151047555 Giang Phi S24-63CX

33 2351047071 Nguyễn Quốc Sinh S26-65CX

34 2451147203 Nguyễn Anh Tài S27-66QLXD

35 2451047068 Quảng Thành Thảo S27-66CX

36 2351047078 Đường Hoàng Thịnh S26-65CX

37 2454027328 Nguyễn Thị Bích Thương S27-66QTKD

38 2051047126 Lê Thanh Toàn S23-62CX

39 2154027290 Nguyễn Quốc Toàn S24-63QT-KDQT

40 2451147208 Trần Thị Ngọc Trâm S27-66QLXD

41 2351047080 Lê Văn Trọng S26-65CX

42 2154037166 Nguyễn Duy Tuấn S24-63KT

43 2454037400 Phạm Công Viển S27-66KT

44 2351017030 Mai Thúc Việt S26-65C

45 2454027343 Vương Hải Yến S27-66QTKD

Ghi chú: - Giám thị gạch tên những sinh viên vắng thi, ghi lý do vắng thi vào cột ghi chú
              - Sau khi thu bài, cán bộ coi thi để bài thi theo thứ tự số báo danh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI DANH SÁCH THI TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG - PHÒNG 403

PHÂN HIỆU Học kỳ: 1_2024_2025

Họ và tên

Tổng số sinh viên đăng ký thi: 25 Cán bộ coi thi 1 :

Số sinh viên dự thi : Cán bộ coi thi 2 :

Tổng số bài thi :
Thư ký nhận :

Tổng số tờ :


